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Tin học 
Bài 2. Định dạng văn bản trên trang chiếu


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức:

- Tạo được tệp trình chiếu đơn giản, có chữ hoa và chữ thường, có sử dụng công cụ gạch đầu dòng

- Định dạng được kiểu chữ, phông chữ, màu chữ và kích thước chữ cho văn bản trên trang trình chiếu.
2. Năng lực:

- Năng lực tự chủ và tự học: Tự đọc và tìm hiểu bài, thảo luận nhóm, làm bài.
- Năng lực tạo được tệp trình chiếu đơn giản, có chữ hoa và chữ thường, có sử dụng công cụ gạch đầu dòng. Định dạng được kiểu chữ, phông chữ, màu chữ và kích thước chữ cho văn bản trên trang trình chiếu.

- Tích cực thực hiện các thao tác trên.

3. Phẩm chất:

- HS chăm chỉ trong học tập. Có tinh thần trách nhiệm chăm học chăm làm.
- HS chủ động khi thực hiện nhiệm vụ học tập. Mạnh dạn, tự tin chia sẻ thông tin trước lớp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy tính, Tivi, KHBD, bài giảng điện tử, sgk, phấn bảng.
2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, đồ dùng học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động 

a. Mục tiêu
- Tạo tâm thế gây hứng thú cho HS khi bước vào bài mới

b. Cách thức thực hiện

	- Ổn định lớp

- Yêu cầu HS tạo một trang chiếu và nhập một nội dung cho tiêu đề trên trang chiếu. Theo quan sát của em, màu chữ trên trang chiếu là màu gì? Màu chữ đó có thể đổi thành các màu khác được hay không?

- Nhận xét

- Định dạng văn bản trên trang chiếu không chỉ định dạng về màu chữ mà còn có cả các kiểu chữ, các công cụ gạch đầu dòng….. Vậy để tìm hiểu sâu hơn về các định dạng trên, bài học hôm nay cô cùng các em tìm hiểu sâu hơn qua bài:

BÀI 2: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TRÊN TRANG CHIẾU
- Nhắc lại cho cô tên bài học ngày hôm nay.
	- Báo cáo sĩ số

- Thực hiện

- Trả lời

- Lắng nghe

- Lắng nghe, ghi bài

	2. Hình thành kiến thức mới

	a. Mục tiêu: Định dạng được những kiểu chữ khác nhau. Tạo được dấu đầu dòng dùng để liệt kê nội dung của danh sách.

b. Cách thực hiện

	HĐ 1: Định dạng chữ
- Cô mời cả lớp mở SGK trang 30 chúng mình cùng tìm hiểu nội dung 1. Định dạng chữ.

- Các em hãy đọc thảo luận theo nhóm máy, hãy nêu các bước thực hiện định dạng chữ.

- Hết thời gian, mời trưởng đưa ra các bước.

- Yêu cầu HS nhận xét

- Nhận xét, bổ sung nếu cần 

- Yêu cầu 1 vài HS lên thực hiện trên máy giáo viên. Dưới lớp thực hiện trên máy HS

- Gọi HS nhận xét bài của bạn

? Để gõ chữ hoa trên trang chiếu em thực hiện như thế nào?
- Nhận xét, bổ sung
HĐ 2. Sử dụng công cụ đầu dòng
- Em hãy quan sát hình sau, em thích cách trình bày nào hơn? Tại sao?
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- Vậy các dấu đầu dòng có tác dụng gì?

- Nhận xét, tuyên dương

? Yêu cầu HS thảo luận nhóm. Theo em để trình bày khối văn bản bằng các dấu đầu dòng, sau khi dùng chuột lựa chọn khối văn bản cần trình bày, em thực hiện các bước như thế nào?

- Nhóm trưởng đại diện trả lời 

- Yêu cầu HS nhận xét

- Nhận xét, tuyên dương

- Mời 1, 2 HS lên thực hiện qua ví dụ cụ thể. HS khác thực hiện trên máy HS

- Gọi HS nhận xét

- Nhận xét, tuyên dương, chốt ý
	- Mở SGK trang 30 và tìm hiểu nội dung 1.

- Thảo luận 

- Nhóm trưởng trả lời
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- Nhận xét bài của bạn  
- 1 HS lên bảng thực hiện

- Các HS khác thực hiện trên máy HS.

- Nhận xét

- HS trả lời: Nhấn phím Caps Lock trên bàn phím
- Lĩnh lĩnh hội, ghi chép
- Quan sát trả lời

HS1: Em thích cách 2 

Tại vì với cách 2 chung ta sẽ thấy cách trình bày này dễ hiểu và khoa học hơn, bởi có các dấu đầu dòng.

HS 2: Dấu đầu dòng thường dùng để liệt kê nội dung của một danh sách.
- Lĩnh hội, ghi chép
- Thảo luận trả lời

[image: image3.png]1
Bubc1.Nhdy chonthé
lénh Home, nhém
lénh Paragraph, chon
|énh chon Bullets
dé md danh séach
ddu déu dong

‘Budc 2. Nhay chudt
chon mét kiu déu
déu dong

Hinh 4. Huéng dén tao ddu ddu dong




- Nhận xét
- Thực hiện

- Nhận xét bài của bạn

- Lĩnh hội

	3. Luyện tập

	a. Mục tiêu
- HS ôn tập lại kiến thức trong bài học qua các câu hỏi.

b. Cách thức thực hiện

	- Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “ Ai nhanh ai đúng”, gọi hs lần lượt trả lời các câu hỏi phần luyệt tập.

- Tuyên dương học sinh trả lời nhanh và tốt.
	- Lắng nghe tham gia trò chơi trả lời câu hỏi.

- Lắng nghe

	4. Vận dụng

	a. Mục tiêu
- HS vận dụng vào bài tập cụ thể
b. Cách thức thực hiện

	- HĐ 1: Vận dụng

- Yêu cầu cả lớp tạo bài trình chiếu có tên là Quê Hương em. Sau đó thay đổi kiểu chữ, phông chữ, màu chữ và kích thước chữ cho nội dung văn bản. 

- Gọi 1 HS lên thực hiện cho cả lớp cùng quan sát

- Gọi HS nhận xét bài của bạn
- Nhận xét, tuyên dương
- HĐ 2: Củng cố, dặn dò
- Yêu cầu HS làm việc nhóm. Hệ thống nội dung bài học qua sơ đồ tư duy.

- Yêu cầu các nhóm đưa ra kết quả 

- Nhận xét, tuyên dương

- Các em về nhà xem lại bài và chuẩn bị cho tiết học sau.
	- Thực hiện

- Lên thực hiện

- Nhận xét
- Lắng nghe

- Các nhóm vẽ sơ đồ tư duy 

- Trưởng nhóm báo cáo

- Ghi nhớ




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Lớp: 4C
	Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2024

Công nghệ

Bài 7. Trồng và chăm sóc cây cảnh trong chậu (tiết 1)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Về năng lực

Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: Chú ý học tập, tự giác tìm hiểu các bước trồng cây lưỡi hổ trong chậu.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm để tìm ra các thao tác trồng cây lưỡi hổ trong chậu.

Năng lực Công nghệ:

- Năng lực sử dụng công nghệ: Thực hiện được việc trồng cây lưỡi hổ trong chậu.

2. Về phẩm chất

- Chăm chỉ: Có biểu hiện tích cực tìm tòi cách trồng cây lưỡi hổ tốt nhất.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV: SGK, SGV, bài giảng điện tử, sỏi dăm hoặc đá dăm, giá thể,  chậu nhựa, xẻng nhỏ, găng tay, bình tưới cây, cây lưỡi hổ.

- HS: Sách vở, đồ dùng học tập, sỏi dăm hoặc đá dăm, giá thể, 2 chậu nhựa, xẻng nhỏ, găng tay, cây lưỡi hổ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3’)
 MT: Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

- GV nêu câu hỏi: Theo em, làm thế nào để có 1 chậu cây cảnh?

- Gọi 1số HS trả lời

- Gọi HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương và chốt: Để có 1 chậu cây cảnh, ta cần trồng cây con đó vào trong chậu.

- GV dẫn dắt vào bài mới, ghi đầu bài lên bảng

2. Phân tích, khám phá cách trồng cây lưỡi hổ trong chậu (12’)

MT: HS kể tên được các vật liệu, vật dụng và dụng cụ cần thiết; mô tả được các thao tác trồng cây lưỡi hổ trong chậu

a. Vật liệu, vật dụng và dụng cụ

- GV cho HS quan sát các bức tranh trang 34, 35 SGK và chiếu yêu cầu:  Dựa vào các hình gợi ý trang 26; hãy kể tên các vật liệu, vật dụng và dụng cụ cần thiết để trồng cây lưỡi hổ trong chậu.
- Gọi  1 số HS trả lời

- GV HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chốt kết hợp giơ vật thật cho HS quan sát:  Các vật liệu, vật dụng và dụng cụ cần thiết trồng cây lưỡi hổ trong chậu là: cây con, chậu và đĩa lót, sỏi dăm, giá thể, xẻng nhỏ, găng tay, bình tưới cây.

- GV cho HS ngồi theo nhóm 5 (nhóm đã chia từ buổi học trước để phân công mang vật liệu, vật dụng và dụng cụ). Các nhóm trưng bày vật liệu, vật dụng và dụng cụ đã chuẩn bị lên bàn.

- Cho đại diện các nhóm đi kiểm tra chéo vật liệu, vật dụng và dụng cụ lên bàn của nhóm bạn rồi báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm

b. Trồng cây lưỡi hổ trong chậu

- GV cho HS quan sát các hình trang 35, 36 SGK, đọc thông tin, thảo luận theo nhóm  rồi mô tả các thao tác trồng cây lưỡi hổ trong chậu.
- Gọi đại diện 1-2 nhóm nêu ý kiến

- Gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, chốt : 
+B1. Dùng xẻng nhỏ xúc sỏi dăm đổ xuống đáy chậu.

+B2. Dùng xẻng nhỏ xúc giá thể đổ vào chậu 1 lượng vừa đủ

+B3. Đặt cây lưỡi hổ đứng thẳng vào giữa chậu.

+ B4. Dùng xẻng nhỏ xúc giá thể đổ vào ngang miệng chậu.

+ B5. Dùng 2 tay ấn nhẹ giá thể xung quanh gốc cây cho chắc chắn.

+B6. Rải sỏi dăm xung quanh gốc cây sao cho che kín giá thể

+ B7. Tưới nước đủ ẩm xung quanh gốc cây.

- Gọi 1 HS đọc to lại các thao trước lớp

3. Luyện tập, thực hành (15’)

MT: HS thực hành được các thao tác trồng cây lưỡi hổ trong chậu

- Cho HS các nhóm thảo luận, phân công nhiệm vụ rồi thực trồng cây lưỡi hổ vào trong chậu.

- GV theo dõi , sửa sai cho các nhóm

- Cho đại diện các nhóm đi quan sát sản phẩm của các nhóm bạn và báo cáo kết quả.

- Nhận xét, tuyên dương các nhóm làm tốt

4. Vận dụng (5’)

MT: Vận dụng kiến thức đã học  vào thực tiễn
- GV chiếu yêu cầu: Em hãy cùng người thân trong gia đình lựa chọn vật liệu, vật dụng và dụng cụ phù hợp để trồng 1 loại cây cảnh trong chậu mà em thích.
- Gọi 1số HS nêu tên loại cây cảnh  em sẽ chọn 

- GV nhận xét chung, tuyên dương HS

- Dặn HS về nhà học thuộc các bước trồng cây lưỡi hổ trong chậu.
	- HS lắng nghe.

- Trả lời

- Nhận xét, bổ sung

- Lắng nghe

- Ghi bài vào vở

- Đọc yêu cầu

- Trả lời

- Nhận xét

- Lắng nghe

- Ngồi theo nhóm 5, trưng bày vật liệu, vật dụng và dụng cụ lên bàn.

- Đại diện các nhóm đi kiểm tra chéo, báo cáo kết quả

- Lắng nghe, vỗ tay

- HS quan sát hình,  đọc thầm thông tin, thảo luận nhóm 5

- Đại diện 1-2 nhóm nêu ý kiến

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- Lắng nghe 

- 1 HS đọc to trước lớp

- Thảo luận, phân công nhiệm vụ và thực hành

- Đại diện các nhóm đi quan sát sản phẩm của các nhóm bạn và báo cáo kết quả.
- Lắng nghe, vỗ tay

- Đọc yêu cầu

- 1số HS chia sẻ

- Nhận xét

- Ghi nhớ


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
………………………………………………..………………………………………………………….……………………………………………………….………


	Lớp: 5A
	

Thứ  ba, ngày  10  tháng 12 năm 2024
Công nghệ
Bài 7. Sử dụng tủ lạnh (tiết 1)


I. Yêu cầu cần đạt:

1. Về năng lực

Năng lực chung

+ Năng lực tự chủ và tự học: Hình thành phương pháp tự đọc hiểu tài hiểu, vận dụng kiến thức đã học để thực hiện nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của GV. Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập, biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của GV.

Năng lực công nghệ

- Năng lực nhận thức công nghệ: Trình bày được tác dụng của tủ lạnh trong gia đình, nhận biết được vị trí, vai trò các khoang khác nhau trong tủ lạnh.

- Năng lực sử dụng công nghệ: Thực hiện được việc sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, an toàn, nhận ra được một số biểu hiện bất thường của tủ lạnh trong quá trình sử dụng.

2. Về phẩm chất

- Chăm chỉ: Thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập, có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được về sử dụng tủ lạnh vào đời sống hằng ngày.

- Trách nhiệm: Nhắc nhở mọi người chấp hành các quy định, sử dụng an toàn tủ lạnh.

II. Đồ dùng dạy học

- GV: SGK, SBT, máy tính, màn hình tivi, các hình ảnh trong bài học.

- HS: SGK, SBT, vở ghi.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (3’)

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú và nhu cầu tìm hiểu cách sử dụng tủ lạnh phù hợp lứa tuổi.

b. Tổ chức thực hiện:

	- GV tổ chức cho HS thi kể về những thực phẩm trong gia đình thường sử dụng hàng ngày.

- Sau đó đặt câu hỏi: Gia đình em thường bảo quản thực phẩm như thế nào?

- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài mới.
	- Kể những thực phẩm trong gia đình thường sử dụng.

- Có thể trả lời không đúng câu hỏi.

- Nghe

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

2.1. Tác dụng của tủ lạnh (12’)

a. Mục tiêu: Trình bày được tác dụng của tủ lạnh trong gia đình.

b. Tổ chức thực hiện:

	- Yêu cầu HS quan sát hình trang 36 SGK và thảo luận nhóm đôi: Nêu tác dụng của tủ lạnh dựa vào các thông tin gợi ý trong các tình huống có trong từng hình.

- GV gọi từng nhóm lên trả lời.

- Gọi nhóm khác nhận xét

- GV nhận xét, chốt đáp án:

+ Hình 1: Tủ lạnh giúp bảo quản thực phẩm được lâu , tươi ngon mà ít mất chất dinh dưỡng.

+ Hình 2: Tủ lạnh có tác dụng làm lạnh đồ uống hoặc làm đá lạnh.

- Gv hỏi tiếp câu hỏi: Hãy kể thêm một số tác dụng của tủ lạnh mà em biết?
- GV gọi 1 HS trả lời.

- Gọi HS khác nhận xét

- GV nhận xét, chốt đáp án: Một số tác dụng khác của tủ lạnh như làm lạnh thực phẩm, làm kem, làm đông thực phẩm nhanh hơn,..

- GV chốt kiến thức: Tác dụng chính của tủ lạnh là giúp bảo quản thực phẩm được lâu và ít mất chất dinh dưỡng.

- GV dẫn dắt tiếp tục tìm hiểu cấu tạo tủ lạnh ở hoạt động tiếp theo.
	- Quan sát hình và thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi.
- Trả lời câu hỏi

- Nhận xét

- Nghe, ghi bài

- Nghe câu hỏi

- Trả lời câu hỏi.

- Nghe

- Nghe, ghi bài.

- Nghe

	2.2. Các khoang trong tủ lạnh (15’)

a. Mục tiêu: Nhận biết được vị trí, vai trò các khoang khác nhau trong tủ lạnh

b. Tổ chức thực hiện:

	- GV dẫn dắt để HS biết được tủ lạnh thường có nhiều khoang chứa có nhiệt độ làm lạnh khác nhau phù hợp với mục đích sử dụng.
- Tiếp đó GV yêu cầu HS quan sát hình ở trang 37 SGK yêu cầu thảo luận nhóm đôi gọi tên và nêu tác dụng các khoang chứa trong tủ lạnh dựa vào các thông tin gợi ý có trong hình.
- GV gọi từng nhóm trả lời

- GV gọi nhóm khác nhận xét

- GV nhận xét và chốt đáp án:
+ Khoang cấp đông (1) gồm ngăn làm đá và ngăn bảo quản đông lạnh thực phẩm

+ Khoang làm lạnh (2) có tác dụng bảo quản lạnh thực phẩm gồm: ngăn đựng thực phẩm tươi sống, ngăn để rau củ quả tươi, ngăn đựng trứng,..
- GV yêu cầu đọc mục “Em có biết” trang 38 SGK
- GV chốt kiến thức: Tủ lạnh có nhiều khoang khác nhau, phù hợp với từng loại thực phẩm.
	- Nghe

- Quan sát, thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi.

- Trả lời

- Nhận xét

- Nghe, ghi đáp án

- Đọc mục em có biết.

- Nghe, ghi bài.



	3. Hoạt động luyện tập (5’)

a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học để nhận biết được về vị trí, vai trò các khoang khác nhau trong tủ lạnh.

b. Tổ chức thực hiện:

	- GV tổ chức trò chơi: “Ai tìm đúng?”
Chia nhóm đôi đọc tên thực phẩm có trong thẻ thực phẩm từ 1-9 và tìm đúng vị trí sắp xếp các thẻ trong hình trang 38 SGK.

- GV gọi từng nhóm báo cáo

- GV gọi nhóm khác nhận xét

- GV nhận xét và chốt đáp án:
+ (1) Thịt lợn (bò) và (2) Cá có thể bảo quản ở khoang cấp đông nếu muốn bảo quản dài ngày, khoang làm lạnh nếu bảo quản ngắn ngày.

+ (3) Cà rốt và (4) Súp lơ bảo quản ở khoang làm lạnh khu vực để rau củ quả

+ (5) Bánh mì (thức ăn đã chế biến) bảo quản ở khoang làm lạnh

+ (6) Khay làm đá bảo quản ở khoang cấp đông ngăn làm đá

+ (7) Trứng bảo quản ở khoang làm lạnh (khu vực để trứng - cánh tủ lạnh
+ (8) Nước ép hoa quả bảo quản ở khoang làm lạnh

+ (9) Kem bảo quản ở khoang cấp đông.
- GV chốt kiến thức: Các khoang khác nhau của tủ lạnh sẽ có vai trò khác nhau, mỗi khoang sẽ phù hợp với từng loại thực phẩm.
	- Nghe nhiệm vụ

- Trả lời

- Nhận xét

- Nghe, ghi bài.

- Nghe, ghi bài.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
…….……………………………………………….………………………………

	Lớp: 5A

	Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2024
Tin học
Bài 4. Định dạng kí tự


I. Yêu cầu cần đạt:

1. Về năng lực:

Năng lực chung:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Nhận biết được các lệnh định dạng kí tự thuộc nhóm lệnh Font của dải lệnh Home.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với các bạn để thực hành định dạng kí tự.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết áp dụng cụ thể vào từng tình huống trong học tập và thực tế.

Năng lực tin học:

+ Năng lực NLd: Thực hiện được thao tác định dạng kí tự để trình bày văn bản đẹp hơn: chọn phông, kiểu, cỡ (kích thước) và màu sắc cho chữ.

2. Về phẩm chất:
+ Chăm chỉ: Hăng hái, tích cực thảo luận nhóm để thực hành định dạng kí tự.

+ Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ thực hành định dạng kí tự, hướng dẫn bạn cùng nhóm thực hiện các yêu cầu của bài học.

II. Đồ dùng học tập:

GV: SGK, SBT.

HS: SGK, SBT.
III. Các hoạt động dạy và học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (3’)

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế vào bài học mới cho HS, gợi mở về bài học

b. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của phần khởi động và gọi 1 HS lên thực hiện nhiệm vụ.

- GV gọi đại diện HS trả lời câu hỏi

- GV chốt kiến thức: 

- GV gợi mở vào bài học 
	- HS lắng nghe để thực hiện nhiệm vụ

- Trả lời câu hỏi
- Nghe
- Nghe

	2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 

Hoạt động 2.1. Nhóm lệnh định dạng kí tự. (10’)

a. Mục tiêu: Học sinh nhận biết và sử dụng được nhóm lệnh định dạng kí tự.

b. Nội dung và sản phẩm:

- Kiến thức: Nhận biết và sử dụng được nhóm lệnh định dạng kí tự.

- Yêu cầu: Thực hiện yêu cầu trong hoạt động 1 trong SGK trang 34.
- Sản phẩm: Hoàn thành hoạt động 1 trong SGK trang 34.

c. Tổ chức hoạt động:

	- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của hoạt động 1 trang 34 SGK
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- GV nêu một số câu hỏi định hướng trong lúc thực hiện nhiệm vụ:

+ Bài cho biết gì?

+ Bài yêu cầu gì?

- Gọi 1 HS trả lời câu hỏi gợi ý.

- Nhận xét câu trả lời.

- Hướng dẫn HS trả lời từng ý trong câu hỏi hoạt động 1.

- Gọi HS trả lời

- Gọi HS khác nhận xét

- GV chốt đáp án 
- GV chốt kiến thức
	- Đọc yêu cầu của hoạt động.
- Nghe

- 1 HS trả lời:
+ Bài cho biết: Hình 3 gồm nhóm lệnh định dạng kí tự

+ Bài yêu cầu: Cho biết những lệnh để chọn phông, kiểu, kích thước, màu sắc cho kí tự.

- Nghe

- Thực hiện yêu cầu trả lời câu hỏi.

- Nghe
- Trả lời
- Nghe
- Nghe

- Nghe



	2.2. Thực hiện định dạng kí tự.(10’)

a. Mục tiêu: Giúp HS thực hành được định dạng kí tự.

b. Nội dung và sản phẩm:
- Kiến thức: Nắm được các bước định dạng kí tự.

- Yêu cầu: Thực hiện hoạt động 2 trong SGK trang 35.
- Sản phẩm: Hoàn thành hoạt động 2.
c. Tổ chức hoạt động:

	- GV yêu cầu đọc hoạt động 2 trong SGK trang 35

- Yêu cầu hoạt động cá nhân sau đó báo cáo kết quả.

- Gọi 1HS trả lời câu hỏi của hoạt động
- GV gọi 1HS nhận xét

- GV chốt đáp án
	- Đọc hoạt động

- Thực hiện yêu cầu

- Trả lời

- Nhận xét

- Nghe
- Nghe

	3. Hoạt động 3. Luyện tập (5’)

a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố được kiến thức

b. Nội dung và sản phẩm:
- Yêu cầu: Thực hiện phần luyện tập trang 14 SGK
- Sản phẩm: Trả lời được yêu cầu của bài luyện tập

c. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của hoạt động luyện tập và làm việc chung với cả lớp.

- Gọi 1HS lên trả lời câu hỏi theo từng bài.

- GV quan sát nghe và nhận xét
- GV hướng dẫn các thao tác mà HS còn gặp khó khăn chưa thực hiện được.
	- HS làm việc cá nhân, lắng nghe và quan sát GV hướng dẫn để hiểu nhiệm vụ.
- HS trả lời

- Nghe nhận xét
- Quan sát và hỏi lại GV

	4. Hoạt động vận dụng (7’)

a. Mục tiêu: HS biết vận dụng định dạng kí tự vào từng trường hợp cụ thể.

- Yêu cầu: Thực hiện bài vận dụng trong SGK trang 35.
- Sản phẩm: Hoàn thành bài vận dụng.

c. Tổ chức hoạt động:

	- GV nêu yêu cầu của bài vận dụng
- GV tổ chức cho HS chia theo nhóm thực hiện.
- GV nhận xét các nhóm xem nhóm nào hoạt động tích cực nhóm nào chưa tốt.

- Công bố nhóm chiến thắng

- Yêu cầu đọc ghi nhớ trong SGK trang 35.
	- Nghe

- Chia nhóm thực hiện yêu cầu

- Nghe

- Tuyên dương

- Đọc ghi nhớ SGK.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………


	Buổi chiều
Lớp: 3A
Tiết 1
	Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2024
Tự nhiên và xã hội
Bài 11. Di tích lịch sử - văn hóa 
và cảnh quan thiên nhiên (tiết 2,3)


I. Yêu cầu cần đạt
* Về nhận thức khoa học:

- Kể được tênmột số di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
- Nêu được những việc nên làm và không nên làm khi đi tham quan di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan thiên nhiên.

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

- Đặt được câu hỏi và thu thập, tổng hợp được thông tin về một di tích lịch sử - văn hóa hoặc cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
- Giới thiệu được một di tích lịch sử - văn hóa hoặc cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

- Thể hiện sự tôn trọng di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và giữ vệ sinh khi đi tham quan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Giáo viên: Giáo án, SGK, 

2. Học sinh: Vở, SGK, bút.

III. Hoạt động dạy và học

Tiết 2: Soạn dạy theo SGV Tự nhiên xã hội 3 (trang 78-79)
Từ Hoạt động 2 (bước 3) đến hết Hoạt động 3
Tiết 3: Soạn dạy theo SGV Tự nhiên xã hội 3 (trang 79-80)
Từ Hoạt động 4 đến hết Hoạt động 5
	Buổi sáng

Lớp: 3B
Tiết 1
	Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2024
Công nghệ
Bài 5. Sử dụng máy thu hình (tiết 2)


I. Yêu cầu cần đạt
1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ:

- Dựa vào sơ đồ khối, mô tả được mối quan hệ đơn giản giữa đài truyền hình và máy thu hình.

- Kể được tên và nêu được nội dung của một số kênh truyền hình phổ biến phù hợp với lứa tuổi học sinh.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu thông tin từ những ngữ liệu cho sẵn trong bài học. Vận dụng thông qua tìm tòi, khám phá thêm các kênh truyền hình, chương trình truyền hình khác phù hợp với lứa tuổi HS.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xác định và làm rõ thông tin từ những ngữ liệu cho sẵn trong bài học. Biết thu thập thông tin từ tình huống.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập của cá nhân,

- Phẩm chất trách nhiệm: Tham gia thảo luận nhóm một cách nghiêm túc và có trách nhiệm.
II. Đồ dùng dạy học 

1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy
2. Học sinh: SGK, vở ghi, bút viết.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Huy động sự hiểu biết, kinh nghiệm cùa HS liên quan tới máy thu hình. Gợi sự tò mò và tạo tâm thế học tập cho HS vào nội dung bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS khởi động thông qua trả lời một số câu hỏi sau:
+ Hôm trước các em học bài gì?

+ Chia sẻ hiểu biết của mình về tác dụng của máy thu hình.

- HS suy nghĩ và trả lời câu hòi.

- GV gọi 1 - 2 HS trả lời câu hỏi, HS khác nhận xét, góp ý.
- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV nhận xét và kết luận, dẫn dắt vào bài mới: Máy thu hình được sử dụng rất phổ biến hiện nay trong các gia đình. Có rất nhiều chương trình hấp dẫn và bổ ích cho các em. Để tìm hiểu  mối quan hệ đơn giản giữa đài truyền hình và máy thu hình, các em sẽ được học trong bài học này.
	- HS lắng nghe.

+ Trả lời: Máy thu hình dùng để xem các chương trình truyền hình.

- HS khác nhận xét, góp ý.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Dựa vào sơ đồ khối, mô tả được mối quan hệ đơn giản giữa đài truyền hình và máy thu hình.

+ Kể được tên và nêu được nội dung của một số kênh truyền hình phổ biến phù hợp với lứa tuổi học sinh.

 - Cách tiến hành:

	Hoạt động 4. Tìm hiểu về mối quan hệ giữa đài truyền hình và máy thu hình. (làm việc cặp đôi)

- GV chia sẻ hình và nêu câu hỏi. Cho HS trao đổi trong nhóm. Sau đó mời học sinh quan sát và trình bày kết quả.

Em hãy quan sát hình và cho biết:

+ Vai trò của đài truyền hình ?

+ Vai trò của máy thu hình?
+ Máy thu hình thu nhận các chương trình từ đài truyền hình bằng cách nào?
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- GV mời các HS khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

*HS đọc nội dung:” Em có biết”

- Truyền tín hiệu truyền hình đến máy thu hình nhờ dây cáp truyền hình.
- GV chốt HĐ4.

Đài truyền hình là nơi sản xuất các chương trình truyền hình, phát tín hiệu truyền hình qua ăng ten và qua truyền hình cáp. Máy thu hình (Ti vi) thu tín hiệu truyền hình, phát hình ảnh trên màn hình và âm thanh ra loa.
Hoạt động 5. Tìm hiểu về một số chương trình truyền hình. (làm việc nhóm 4)

- GV chia sẻ hình và nêu câu hỏi. Cho HS trao đổi nhóm 4. Sau đó mời học sinh quan sát và trình bày kết quả vào phiếu học tập.

+ Em hãy đọc thông tin trong hình và cho biết chương trình truyền hình nào phù hợp với em?
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- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV: Những kênh truyền hình nào chưa phù hợp với em ? 
- GV: VTV3 là kênh truyền hình tổng hợp, VTV 2 là kênh khoa học giáo dục, VTV 7 kênh giáo dục. 

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV chốt HĐ5: Đài truyền hình phát nhiều kênh truyền hình khác nhau. Mỗi kênh truyền hình gồm nhiều chương trình truyền hình với nội dung đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi.
- GV nhận xét tiết học, dặn dò bài học sau.
	- Học sinh đọc yêu cầu bài, trao đổi trong nhóm và trình bày:

+ Đài truyền hình có vai trò sản xuất các nơi sản xuất các chương trình truyền hình và phát tín hiệu qua ăng ten phát. 

+ Máy thu hình sẽ thu tín hiệu truyền hình nhờ ăng ten thu và phát hình ảnh lên màn hình kèm theo âm thanh các chương trình thu được ra loa .
+ Máy thu hình có thể ở rất xa đài truyền hình nhưng vấn thu được tín hiệu nhờ ăng ten thu và ăng ten phát
- Gọi 2- 3 HS đọc 
- Học sinh đọc yêu cầu bài, trao đổi nhóm 4 và trình bày:

+ HS trả lời:

- Trên kênh VTV 1 có chương rình trạng nguyên nhí có tác dụng giúp giải trí mở rộng hiểu biết, phim truyền hình có tác dụng giải trí.

- Trên VTV 2 chương trình phù hợp như khám phá thế giới, Từ nhà đến trường giúp mở mang hiểu biết.

- Trên VTV 7: Khám phá khoa học, sáng tạo 102, lớn lên em muốn làm gì ? có tác dụng giúp mở rộng hiểu biết.
- Trên VTV 2: bạn nhà nông.
- HS lắng nghe


	3. Luyện tập
- Mục tiêu: Kể được tên và nêu được nội dung của một số kênh truyền hình phổ biến phù hợp với lứa tuổi học sinh.

 - Cách tiến hành:

	Hoạt động 6. Ai biết nhiều hơn. (làm việc nhóm 4)

- GV mời HS nêu yêu cầu tài tập.

- GV yêu cầu lớp chia nhóm 4, thảo luận và kể tên chương trình truyền hình phù hợp với lứa tuổi học sinh.
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- Mời các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
	- 1 HS nêu yêu cầu của bài.

- Lớp sinh hoạt nhóm 4: thảo luận và kể tên chương trình truyền hình phù hợp với lứa tuổi học sinh.
· + Giọng Hát Việt Nhí
· + Nhanh Như Chớp Nhí
· + Biệt Tài Tí Hon.

· + Ai Thông Minh Hơn Học Sinh Lớp 5.

· + Model Kid Vietnam.

· + Bản Lĩnh Nhóc Tỳ

· + Thử Thách Lớn Khôn.

· + Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế

- Các nhóm trình bày.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV mở chương trình “Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế” phát trên VTV Go.

+ GV và HS cùng trao đổi nội dung chương trình

+ Nhận xét, đánh giá kĩ năng nghe, nói của học sinh

- Dặn dò về nhà: Xem tivi đúng chương trình, đúng lúc và đảm bảo thời gian.
	- HS xem chương trình và cùng trao đổi với GV về nội dung.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................

	Lớp: 3B
Tiết 2


	Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2024
Tin học

Bài 1. Thông tin trên Internet


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng:


- Biết được trên Internet có nhiều thông tin bổ ích và lí thú.


- Biết được có thể tìm thấy trên Internet những thông tin không có sẵn trong máy tính.

2. Phầm chất, năng lực
a. Phẩm chất:


- Nhân ái: Tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp về cách ăn mặc, tính nết và hoàn cảnh gia đình.

- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường vào đời sống hằng ngày.


- Trung thực: Không đồng tình với các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc sống.

- Trách nhiệm: Có ý thức giữ vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi.

b. Năng lực:

 Năng lực chung:


- Năng lực tự chủ và tự học: Có ý thức học tập và làm theo những gương người tốt.


- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Báo cáo được kết quả thực hiện nhiệm vụ của cả nhóm.


- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nếu được thắc mắc về sự vật, hiện tượng xung quanh; không e ngại nêu ý kiến cá nhân trước các thông tin khác nhau về sự vật, hiện tượng; sẵn sàng thay đổi khi nhận ra sai sót.

Năng lực riêng:


- Học xong bài này học sinh biết được những loại thông tin có sẵn trên internet.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa.

2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

	KTBC: Em hãy cho đặt tay vào hàng phím cơ sở và gõ họ và tên của mình leen phần mềm Wordpad.

- Nhận xét – tuyên dương.

- Em hoặc bố, mẹ em thường xem nhung thông tin gì trên Internet? Hãy kể cho các bạn cùng biết.

- Hôm nay, các em sẽ học bài “Thông tin trên internet”
	Học sinh thực hiện

HS nhận xét.

HS trả lời: đọc báo, xem video,…

- Hs viết bài.

	2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt động 1: Xem tin tức và chương trình giải trí trên internet

- Đố em: Các Hình 1, 2 và 3 được cắt từ các video có trên Internet. Mỗi hình này cho em thông tin gì?

- Nhận xét – tuyên dương.

Hoạt động 2: Tìm thông tin không có sẵn trên máy tính từ internet.

- Trong máy tính em đang dùng, có thể không có đủ thông tin giúp trả lời câu hỏi: “Cần làm gì để chơi thể thao an toàn trong tình hình dịch COVID-19?”. 

- Để trượt lên xuống xem thông tin em sử dụng phím nào trên bàn phím.

- Nhận xét – tuyên dương.

Hoạt động 3: Tìm kiếm thông tin từ internet.

- GV nếu trong máy tính của em không có video kể chuyện lớp 3 em có thể tìm kiếm chúng trên internet không?

- Nhận xét – tuyên dương.
	- Hs trả lời: dự báo thời tiết, hoạt hình, kể chuyện lớp 3.

- Tìm trên internet sẽ có thông tin này.

- Pg up, Pg dn

- Có.

	3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH

	- Em có thể xem được những gì trên Internet?

- GV nhận xét – tuyên dương.
	- Xem phim, ca nhạc, hoạt hình,….



	4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM

	- Một bạn học sinh nói rằng: “Trên Internet, ta có thể biết được ở bất kì đâu trên Trái Đất, trời có mưa hay không”. Em có đồng ý với bạn đó không? Tại sao?

GV nhận xét – tuyên dương.

- YC học sinh đọc phần em cần ghi nhớ.
	- HS trả lời đúng, vì chương trình dự báo thời tiết có thể cho em biết thời tiết ở mọi nơi trên thế giới.

- Hs đọc.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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Tiết 3
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Công nghệ

Bài 5. Sử dụng máy thu hình (tiết 2)

	Tiết 4
	Tin học

Bài 1. Thông tin trên Internet


**Đã soạn như bài của lớp 3B vào sáng thứ tư, ngày 11/12/2024

	Lớp: 4A,4B

	Thứ năm, ngày 12 tháng 12 năm 2024

Công nghệ

Bài 7. Trồng và chăm sóc cây cảnh trong chậu (tiết 1)

	
	Tin học

Bài 2. Định dạng văn bản trên trang chiếu


**Đã soạn như bài của lớp 4C vào sáng thứ ba, ngày 10/12/2024


	Buổi chiều
Lớp: 5C
	

Thứ  năm, ngày  12 tháng 12 năm 2024

**Đã soạn như tiết Tin học, Công nghệ của lớp 5A vào sáng thứ 3, ngày 10/12/2024



	Buổi sáng

Lớp: 3B
	

Thứ  sáu, ngày  13  tháng 12 năm 2024

Tự nhiên và xã hội
Bài 11: Di tích lịch sử - văn hóa và cảnh quan thiên nhiên (tiết 2,3)


**Đã soạn như tiết Tự nhiên và xã hội của lớp 3A vào chiều thứ 3, ngày 10/12/2024
	Lớp: 5B
	

Thứ  sáu, ngày  13  tháng 12 năm 2024
**Đã soạn như tiết Tin học, Công nghệ của lớp 5A vào sáng thứ 3, ngày 10/12/2024
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